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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. THÔNG TIN HỌC PHẦN: 
Tiếng Việt: 

                               TIẾNG ANH CƠ BẢN 2
Tiếng Anh: 
                               GENERAL ENGLISH 2
Mã học phần:  NNCS02
                     Tổng số tín chỉ: 
03TC


2. KHOA PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Bộ môn Ngoại ngữ
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Tiếng Anh cơ bản 1 hoặc tiếng Anh tiền sơ cấp
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:


Chương trình Tiếng Anh tổng quát 2 là chương trình thứ hai trong bốn chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho tiếng Anh không chuyên bậc đại học. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  

· Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho người học ở trình độ cơ bản như câu điều kiện, động từ khuyết thiếu, câu bị động ở thời hiện tại đơn, câu bị động ở thì quá khứ đơn, các cách đặt câu với dạng thức so sánh nhất, các thành phần câu.
· Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày để nói về các chủ đề quen thuộc của cuộc sống như hoạt động thường ngày, thể thao, sức khỏe, nghề nghiệp, giao thông, thời tiết.
· Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở trình độ cơ bản ở bậc A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Kết thúc học phần, sinh viên được trang bị được trang bị đầy đủ về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ, cụ thể:

	Ký hiệu
	Mục tiêu học phần

	G1
	Về kiến thức:  

· có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, đi du lịch, đi xem phim, hỏi đường, học tập). 

· có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc so sánh hơn, so sánh cực cấp một cách chính xác và có thể áp dụng trong việc miêu tả một người thân/ giáo viên/ bạn thân qua việc thuyết trình hay viết một đoạn văn ngắn.

	G2
	Về kỹ năng: 

· có thể diễn đạt ngắn gọn những nhu cầu đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày cụ thể như thông tin cá nhân, thói quen hằng ngày, mong muốn, nhu cầu, hỏi thông tin. Có thể sử dụng những kiểu câu đơn giản, những đoản ngữ, cụm từ ngắn được ghi nhớ, những mô thức giao tiếp để diễn đạt về bản thân, về người khác, công việc, địa danh, vật sở hữu v.v… 

· có thể giao tiếp trong các tình huống đơn giản như khi đi mua sắm, khi liên lạc với người khác, nói về những dự định trong tương lai, trong cuộc sống, việc học tiếng Anh, mối quan hệ và tương tác xã hội.

	G3
	Về thái độ: 
-   có thái độ học tập nghiêm túc;
-   có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.


6. CHUẨN ĐẦU RA: 

	Mục tiêu học phần
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mã chuẩn đầu ra CTĐT tương ứng

	G1
	[1] Ngữ âm

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· Phân biệt rõ trọng âm của từ và trọng âm của câu. 

· Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác nhóm từ, cách diễn đạt và câu ngắn tuy người đối thoại đôi khi vẫn phải yêu cầu nhắc lại.

· Có thể làm người đối thoại hiểu ý mình bằng cách bổ sung các chi tiết nhỏ, mặc dù còn ngập ngừng, cắt ngắn ý và khó khăn tìm cách diễn đạt lại.

· Hạn chế được sự ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ trong tư duy và diễn đạt bằng lời khi thuyết trình.
 [2] Ngữ pháp

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· Sử dụng thành thạo các thời thể cơ bản của tiếng Anh như: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, tương lai đơn, tương lai gần, cấu trúc so sánh…

· Sử dụng chính xác một số cấu trúc đơn giản nhưng vẫn mắc các lỗi cơ bản một cách hệ thống như có thiên hướng nhầm lẫn giữa các thì, không sử dụng dạng thích hợp của động từ với chủ ngữ. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn thể hiện được rõ ràng ý mình muốn truyền đạt.
· Sử dụng các cấu trúc câu so sánh cơ bản, những cụm từ chỉ dự định trong tương lai gần.

[3] Từ vựng:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt những nhu cầu giao tiếp cơ bản và để xử lý những nhu cầu tối giản.

- Có khả năng kiểm soát được vốn từ hẹp thuộc các nhu cầu cụ thể hằng ngày.

- Chép các câu ngắn về các chủ đề hằng ngày, ví dụ các câu so sánh hay những câu chỉ dự định. Có thể viết chính xác âm tiết của các từ ngắn (không nhất thiết chuẩn mực tuyệt đối) sẵn có trong vốn từ khẩu ngữ của người học.
- Có vốn từ để thực hiện những giao dịch đơn giản hàng ngày với các tình huống và chủ đề quen thuộc như mua sắm, giữ liên lạc với người thân, bạn bè, gọi đồ trong nhà hàng.
	18

	G2
	[4]  Kỹ năng đọc

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử dụng những từ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng ngày.

- Xác định được thông tin cụ thể trong các văn bản đơn giản như đánh giá về một bộ phim và các bài báo ngắn mô tả việc học tiếng Anh hay những hoạt động cuối tuần.

- Tìm được các thông tin cụ thể, dễ đoán trước trong các văn bản đơn giản thường gặp hằng ngày như quảng cáo về một bộ phim, một món ăn, một danh lam thắng cảnh và thời gian biểu.

- Hiểu các loại thư từ và văn bản điện tử cơ bản (thư hỏi đáp, đơn đặt hàng, thư xác nhận, v.v...) về các chủ đề quen thuộc.

- Hiểu các hướng dẫn sử dụng đơn giản cho các thiết bị trong đời sống hằng ngày như điện thoại công cộng, sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại.
- Hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học như phim ảnh, mua sắm, kỳ nghỉ cuối tuần, giao thông….

[5] Kỹ năng nghe

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày (về gia đình, bản thân, mua sắm, nơi ở, học tập và làm việc…) khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

- Hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.
- Làm bài tập nghe theo các dạng bài khác nhau như nghe chi tiết, nghe điền từ, nghe đoán ý.

- Xác định được chủ đề của các hội thoại diễn ra chậm và rõ ràng.

- Hiểu được ý chính trong các thông báo hay tin nhắn thoại ngắn, rõ ràng, đơn giản. 

- Hiểu những hướng dẫn chỉ đường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng đơn giản.
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	[6] Kỹ năng nói

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến công việc và thời gian rảnh rỗi.

-  Truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn nhưng chưa thể duy trì được các cuộc hội thoại.
- Thực hiện các đoạn hội thoại ngắn, đơn giản với với tốc độ nói chậm và theo các chủ đề quen thuộc như kỳ nghỉ cuối tuần, bữa tiệc, mua sắm, sức khỏe, giao thông.

- Mô tả những những hoạt động trong cuộc sống thường ngày như tả người, địa điểm, công việc và kinh nghiệm học tập.

- Mô tả các kế hoạch, thói quen hằng ngày, các hoạt động trong quá khứ và kinh nghiệm cá nhân.

Diễn đạt đơn giản về điều mình thích hay không thích.

- Lấy những thông tin cơ bản về hàng hóa và dịch vụ tại các cửa hàng, bưu điện hoặc ngân hàng. 

- Cung cấp và hiểu các thông tin liên quan tới số lượng, con số, giá cả cho các hàng hóa, dịch vụ.

- Giao tiếp về những vấn đề đơn giản, trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những vấn đề quen thuộc liên quan tới công việc và cuộc sống hằng ngày nhưng chưa thể duy trì hội thoại theo cách riêng của mình.

- Giao tiếp một cách dễ dàng bằng những hội thoại ngắn trong những tình huống giao tiếp xác định mà không cần nỗ lực quá mức.
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	[7] Kỹ năng viết

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Viết các mệnh đề, câu đơn giản và nối với nhau bằng các liên từ như: và, nhưng, vì.

- Viết những cụm từ hay những câu đơn giản về gia đình, điều kiện sống, quá trình học tập và công việc hiện tại. 

- Viết những ghi chú ngắn, sử dụng biểu mẫu về những vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm.

- Viết những thư cá nhân đơn giản để cảm ơn hoặc xin lỗi.

-  Hiểu và viết được những tin nhắn ngắn, đơn giản liên quan tới những vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm.

- Viết một đoạn văn hoàn chỉnh theo các chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân, gia đình, một người thân, một địa điểm du lịch, một bộ phim yêu thích, một dự định cho kỳ nghỉ cuối tuần, một bản mô tả lý do và mơ ước trong lương lai…
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	G3
	[8] VỀ KỸ NĂNG KHÁC:

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể:
- Thuyết trình theo nhóm về một chủ đề cho sẵn như kỳ nghỉ cuối tuần, bữa tiệc, mua sắm, sức khỏe.

- Sử dụng các phương tiện truyền thông cho mục đích học tập bằng cách tìm kiếm, khai thác và chia sẻ thông tin học phần. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác trong học tập.

 [9]  VỀ THÁI ĐỘ:

- Có thái độ học tập nghiêm túc;
- Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.

- Luôn có thái độ, cách cư xử đúng mực với thầy cô cũng như với bạn bè.
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7. NỘI DUNG HỌC PHẦN, PHÂN BỔ THỜI GIAN
PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Stt
	Nội dung
	Tổng số tiết  trên lớp 

(3)=(4) + (5)


	Trong đó
	
	Mã chuẩn đầu ra học phần

(7)

	
	
	
	Lý thuyết

(tiết)

(4)
	Thực hành/bài tập/thảo luận/ kiểm tra trên lớp

(tiết)

(5)
	Thực hành ở nhà (tiết)

(6)
	

	1
	Unit 7
	8
	3
	5
	2
	[1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9]

	2
	Unit 8
	8
	3
	5
	2
	[1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9] 

	3
	Unit 9
	8
	3
	5
	2
	[1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9] 

	4
	Unit 10
	8
	3
	5
	2
	[1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9] 

	5
	Unit 11
	8
	3
	5
	2
	[1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9] 

	6
	Midterm Presentation
	2
	
	2
	2
	[1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9] 

	7
	Revision 
	3
	
	3
	3
	[1] [2] [3][4] [5] [6] [7] [8] [9]

	
	Cộng 
	45
	15
	30
	15
	


	UNIT 7:TIME TO RELAX

· Reading: looking for phrases with the same meaning; multiple matching

· Vocabulary: free-time activities

· Grammar: zero conditional; first conditional

· Listening: listening for examples; matching

·  Speaking: talking about free-time activities; choosing a topic; topic discussion
· Vocabulary: music; using prepositions; deciding which answers are wrong; multiple-choice cloze
· Grammar: verb patterns; writing the correct verb form; open cloze

· Writing: expressing opinions; planning your ideas; writing an email

	· 

	UNIT 8: READY, STEADY, GO!
·  Reading: checking the answer options; multiple choice with six texts 

· Vocabulary: sport, sports equipment; sports people

· Grammar: modal of obligation and necessity

· Listening: listening for numbers, dates and prices; gap fill

· Video: Climbing EI Capitan

	·  Speaking: talking about sport; giving your opinion; opinion task 

· Vocabulary: parts of the body; health problems 

· Grammar: can; could and may; should/ shouldn’t

· Writing: describing an event; using the correct tense; making notes; writing an article

	UNIT 9: GOOD WORK

· Reading: dealing with unfamiliar words; multiple matching

· Vocabulary: jobs, choosing the correct verbs; multiple- choice cloze

· Grammar: relative pronouns

· Listening: words that show a change; multiple choice with picture options

· Live well, study well: finding happiness; the science of happiness
· Speaking: talking about jobs; using tenses correctly; interview

· Vocabulary: school subjects

· Grammar: adverbs; writing the correct determiner; open cloze

· Writing: advantages and disadvantages; planning your time; writing a short essay

	UNIT 10: GETTING THERE!
· Reading: finding words with opposite meaning; multiple choice with one text

· Vocabulary: transport (nouns)

· Grammar: the passive: present simple

· Listening: listening for clues; multiple choice with five conversations

· Video: The dinosaur hunter
· Speaking: talking about advantages and disadvantages; advantages and disadvantages task

· Vocabulary: transport (verbs)

· Grammar: the passive: past simple

· Writing: conjunctions: before, after and while; adding extra details; writing a story.

	· 

	UNIT 11: RIGHT AS TRAIN
· Reading: comparing words in the texts and options; multiple choice with six texts

· Vocabulary:  weather

· Grammar: comparatives 

· Listening: listening for negative verbs, multiple choice with picture options

· Live well, study well: problems solving; learn from your mistakes.
· Speaking: talking about weather and seasons; answering yes/ no questions and giving more details; conversation task

· Vocabulary: extreme weather; weather collocations; recognizing common phrasal verbs; multiple-choice cloze

· Grammar: superlatives; writing the correct grammar words; open cloze

· Writing: describing a trip; using different tenses; ordering events and adding interest; writing an article

	

	· 


8. GIÁO TRÌNH:

Stannett, K. (2020, November 9). New Close-up A2-2: Student’s Book (3rd ed.). CENGAGE Learning Custom 
9. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Raymond Murphy, William R. Smarter & Joseph Chapple. 2017. Basic Grammar In Use.
2. Keith S. Folse, Vokoun & Solomon. Great Writing 2 – third edition.

3. Raymond Murphy. 2007. Essential English Grammar. Cambridge University Press.

4. Betty Schrampfer Azar – Stacy A. Hagen. 2009. Understanding and Using English Grammar, Vol. A, 4th Edition. Pearson Education ESL.

5. A.J Thomson, A.V.Martinet. 1986. A Practical English Grammar 4th Edition 

 Oxford University Press.

10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

10.1. Phương pháp dạy học

	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học
	Phương pháp bổ trợ quá trình dạy và học

	- Thuyết trình (chính)

- Thảo luận

- Nghiên cứu tình huống

- Ngoại khóa

- Dạy và học các kĩ năng kết hợp (blended learning).

- Dạy và học trực tiếp kết hợp trực tuyến.


	- Nghe giảng

- Thảo luận 

- Nghiên cứu tình huống

- Thực hành

- Tự nghiên cứu


	- Phương pháp trao đổi từng cặp

- Phương pháp hoạt động nhóm




10.2. Phương thức kiểm tra/đánh giá

	STT
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Tỷ trọng
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Kiểm tra quá trình
	Đánh giá thái độ học tập
	Kiêm tra mức độ chuyên cần, hoàn thành bài tập được giao, tích cực thào luân, trao đổi các vấn đề có liên quan trên lớp.
	20%
	- Tích cực trên lớp,(10%)
- Đi học và chuẩn bị bài đầy đủ(10%)

	2
	Bài tập thực hành
	Kiểm tra kiến thức, kỹ năng đã học.
	Đánh giá mức độ nhận thức và sự vận dụng, kỹ năng của sinh viên đối với các vấn đề của học phần
	20%
	- Đáp ứng yêu cầu kiến thức (10%)
- Đáp ứng yêu cầu kỹ năng (10%)

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức đã học
	Đánh giá mức độ nhận thức và sự vận dụng của sinh viên đối với các vấn đề của học phần
	
	

	4
	Thi kết thúc học phần
	Kiểm tra toàn bộ kiến thức đã học
	Đánh giá tổng quát nhận thức và sự vận dụng của sinh viên đối với những vấn đề đã được học trong chương trình
	60%
	- Đáp ứng yêu cầu kiến thức (45%)
- Đáp ứng yêu cầu kỹ năng (15%)








    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023
        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN


         GIÁM ĐỐC
       PGS.TS. TRẦN TRỌNG NGUYÊN
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